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GIÁO LÝ CÔNG GIÁO 
 

● “Biết Thờ Mến” Thiếu Nhi I  
● “Biết Thờ Mến” Thiếu Nhi II  
● “Biết Thờ Mến” Thiếu Nhi III 
● (Refer to Giao Ly) 

 
Ý NGHĨA MÀU KHĂN QUÀNG NGÀNH 

 
Khăn quàng Ngành Thiếu Nhi: 
 
Khăn quàng màu xanh nước biển, với hình thập giá Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. 
Màu xanh nước biển tượng trưng cho sức sống vươn lên mạnh mẽ như trời xanh 
biển rộng và một hy vọng lớn cho tương lai mà các em cần hy sinh để khuất phục 
gian khó một cách dũng cảm. 
 
Kích thước khăn 110cm x 80cm x 75cm. Thánh Giá màu vàng, cỡ 5cm.  
Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền vàng rộng 1cm cách mép 1cm. 
Khăn Đội Viên không có viền. 
 

Colour of the ocean, colour of hope, sacrifice and the willingness to always help 
others. 

 
 

  

 

Khăn Đội Viên Khăn Đội Trương 
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10 ĐIỀU TÂM NIỆM 

 
Đoàn Sinh Thiếu Nhi Thánh Thể luôn ghi nhớ và thực thi Mười Điều Tâm Niệm sau: 

 
(6.1)   Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, 

Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 
(6.2)   Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, 

Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 
(6.3)   Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, 

Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. 
(6.4)   Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, 

Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. 
(6.5)   Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, 

Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà. 
(6.6)   Thiếu Nhi đằm thắm nết na, 

Nói năng hành động nõn nà trắng trong. 
(6.7)   Thiếu Nhi bác ái một lòng, 

Tim luôn quảng đại mới mong giúp người. 
(6.8)   Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, 

Nói làm đúng mực người người tin yêu. 
(6.9)   Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, 

Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên. 
(6.10)      Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,  

Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.  
 

MỤC ĐÍCH 
 

The Aim of the Eucharistic Youth Movement 
 

Phong Trào TNTT được thực hiện nhằm hai mục đích: 2 main goals 
 

1. Đào luyện Thanh Thiếu Nhi về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên để họ 
trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo. 
To educate youths in both spiritual and social/physical life and help them 
become better people and responsible Christians. 
 

2. Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn Thanh Thiếu Nhi truyền thông Tin Mừng và góp 
phần xây dựng xã hội. 
To organize and guide the youths to spread the Good News and be involved in 
working for the good of society through apostolate services, in serving others. 
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LÝ TƯỞNG 

 
The Ideal Role Model of the Eucharistic Youth Movement 
 
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, 
là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình. 
 
The Eucharistic Sacrament is the center of the spiritual life of each and every 
individual and an ideal role model of our lives. 

 
NỀN TẢNG 

 
The Foundation of the Eucharistic Youth Movement 
 
Nền tảng của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh 
và Giáo Huấn của Giáo Hội qua các Đức Thánh Cha, các Giám Mục và các Linh 
Mục, làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động. 
 
The Eucharistic Youth Movement bases its foundation on God's Living Word in the 
Bible and teaching of the Church through the Pope, Bishops and Priests as a basis of 
our teaching and guidance for the youth in the activities and actions. 
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Bài Hát 
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THIẾU NHI CA 
 

 Em Thiếu Nhi ơi, như ngàn tia sáng huy hoàng,  
 vào buổi rạng đông đến mang nguồn hơi ấm.  

Em Thiếu Nhi ơi, em đẹp như hoa hướng dương,  
tươi dịu như hơi gió xuân, đem yên vui đến muôn người. 
Em Thiếu Nhi ơi, mắt nhìn em ví sao trời, nụ cười trên môi xóa tan màu u tối.  
Em Thiếu Nhi ơi, em là chiến sĩ Phúc Âm,  
gian khổ nguy khó chớ nao, vui mang Chúa đến cho người. 

 
THIẾU NHI THÂN HÀNH CA 

 
Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, 
theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời.  
Ðược trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới,  
tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai. 
Cùng đi hỡi các Thiếu Nhi! Cùng đi với Chúa Kitô!  
Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa,  
là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm nay. 
Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới,  
Thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi thường.  
Bằng NGUYỆN CẦU, HY SINH và một bầu khí mới,  
tuổi trẻ VIỆT NAM đem CHÚA cho giới trẻ VIỆT NAM. 

 
KINH DANG NGÀY 

 
Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con.  
Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. 

 
GỌI LỬA  

 
Lửa Thiêng ơi hãy đến,  
bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.  
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên,  
mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan. (3 lần– hát nhanh dần) 

 
KHẨU HIỆU THIẾU NHI  

 
Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ.  
Khẩu hiệu Thiếu Nhi em bền tâm tuân giữ.  
Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ.  
Khẩu hiệu Thiếu Nhi em chẳng quên bao giờ. 
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ANH EM TA VỀ 

 
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè), một hai ba bốn năm.  
Anh em ta về cùng nhau ta xum họp (nè), năm bốn ba hai một.  
Một đều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau đi,  
ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia lìa.  
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn biển anh em một nhà.  
Năm nhớ mãi tình này trong câu ca. 
 
BỐN PHƯƠNG TRỜI 

 
Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. 
Cùng nắm tay ta kết tình thân ái. Trao cho nhau những lời thiết tha. 

 
LÝ TƯỞNG CỦA TÔI 

 
Lý tưởng của tôi là đem Chúa cho muôn người.  
Lý tưởng của tôi là đuốc chiếu soi ngàn nơi.  
Lý tưởng của tôi là vui xây đời bác ái.  
Lý tưởng của tôi là gieo mến thương ngàn nơi. 

 
LÒNG TIN  
 
Một sĩ quan đến xin Chúa chữa con mình.  
Chúa bảo ông cứ về con ông cứ về con ông sống đấy.  
Tin lời ngay, ông về không chút do dự.  
Con ông sống lòng tin đã cứu con ông. 

 
BÁC ÁI  

 
Bác ái là yêu người không phân biệt một ai,  
không biệt sang hèn giàu nghèo hay khác chí hướng.  
Bác ái là yêu người, yêu tất cả mọi người,  
yêu trong tình yêu Chúa: sẵn sàng vì Chúa yêu.  

 
HÂN HOAN ĐÓN CHÀO  

 
Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến.  
Hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát.  
Hân hoan kính dâng lời ca vang thiết tha.  
Hân hoan kính xin ngàn muôn ơn phúc lành.  
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Nghiêm Tập 
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Ý NGHĨA THỦ HIỆU CHÀO 
 

Bốn ngón tay xếp đều chỉ 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước 
Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ. Ngón cái ép vào lòng bàn tay chỉ sự quyết tâm gìn 
giữ và thi hành 4 điều trên. 
 
The four fingers arranged in a row represent the 4 principles of Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Prayer, Communion, Sacrifice and Apostolic Deeds. The thumb pressed into the palm 
represents the determination to uphold the 4 principles. 

 
KHẨU HIỆU 

 
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu dùng các khẩu hiệu chính thức sau: 

 
● Tuổi Thơ: ĐƠN SƠ 
● Ấu Nhi: NGOAN 
● Thiếu Nhi: HY SINH 
● Nghĩa Sĩ: CHINH PHỤC 
● Đội Trưởng: VÂNG LỜI 
● Huynh Trưởng: PHỤNG SỰ 
● Trợ Tá: PHỤC VỤ 
 
 

KỶ LUẬT KHI TẬP HỌP 
 

Khi tập họp đội hay đoàn, tất cả phải tuyệt đối: 
 

● Trật tự (Orderly) 
● Im lặng (Quietly) 
● Nhanh nhẹn (Quickly) 

 
 

CÁCH TRÌNH DIỆN 
 

Trình Diện Cá Nhân: 
 

1. Khi nhận được lệnh trình diện, cá nhân mau mắn chỉnh tề lại đồng phục - 
nếu là Đội Trưởng, cầm theo cờ Đội 

When your team is called, fix your uniform. If you are the leader, bring the 
team flag 

2. Cá nhân đến trước mặt Trưởng cách 3 bước 

Be 3 steps away from the HT 
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3. Đứng thế nghiêm, giơ tay chào Trưởng (đợi Trưởng chào lại xong rồi bỏ 

tay xuống) 

Chào HT, wait until they put their hand down before you put yours down 

4. Đứng nghiêm chờ Trưởng ban lệnh (nên ghi vào sổ để khỏi sơ sót), hoặc 
phúc trình (report) các công tác đã thi hành lên Trưởng  
Stand in the nghiêm position and wait for orders or provide a report to the HT 
that is short and precise 

5. Sau khi nhận lệnh hoặc phúc trình xong, chào Trưởng rồi lùi về chỗ 

After you receive your orders, chào HT and return to your spot 
 

 
Trình Diện Đội: 

 

1. Được lệnh trình diện Đội, Đội Trưởng báo cho đội viên chỉnh tể y phục và chuẩn 
bị sổ bút hoặc dụng cụ nếu cần. 

When your team is called, fix your uniform. If you are the leader, bring the team flag 
and anything you need 

2. Đội Trưởng hô tên đội một lần: “Seraphim”, cả Đội đáp lại khẩu hiệu: “Trong 
Trắng” 
Call your team name and response once 

3. Đội Trưởng dẫn Đội chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ (anti-
clockwise), sắp thành hàng ngang nghiêm chình trước Trưởng các 3 bước. 
The team runs behind and around the HT anti-clockwise and forms a horizontal line 
at least 3 steps away from the HT. 

4. Đội Trưởng so hàng đội, sau khi hô tên đội và cả đội đáp khẩu hiệu. Đội Trưởng 
dùng khẩu lệnh cho đội quay mặt vào Trưởng: “Bên trái… Quay!”, “Chuẩn bị 
chào … Chào!”. Chờ Trưởng chào lại xong, Đội Trưởng hô: “Thôi”, tất cả bỏ tay 
xuống. 
The leader lines the team up, tells the team to turn left to face the HT and chào. 
Once the HT chào and puts their hand down, the leader yells Thôi and everyone 
puts their hand down. 

5. Đội Trưởng tự động tiến lên trước mặt Trưởng chào để nhận chỉ thị hoặc phúc 
trình công tác. Sau đó chào Trưởng trước khi vể vị trí đội. 
The leader comes up to the HT, chào and then either receives something or further 
instructions. After that, chào before going back to their line. 

6. Đội Trưởng ra lệnh cho cả đội chào biệt Trưởng: “Chuẩn bị chào … Chào!”. Chờ 
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Trưởng chào lại xong, Đội Trưởng hô: “Thôi”, tất cả bỏ tay xuống. Sau đó di 
chuyện đội về vị trí bằng khẩu lệnh: ‘Bên phải … Quay!”, “Đằng trước … Bước!”. 
(Nhớ đi vòng sau lưng Trưởng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ) 

The whole team chào the HT. Once the HT chào and puts their hand down, the 
leader yells Thôi and everyone puts their hand down. Then the leader tells the team 
to turn right and step forwards. Remember that you must always go behind the HT 
anti-clockwise. 

 

 
Trình Diện Đội Trưởng: 

 

1. Nghe lệnh, các đội trưởng nhanh nhẹn cầm cờ chạy tới xếp hàng ngang cách 
Trưởng khoảng 3 bước đứng thế nghiêm. Mọi người tự sắp xếp sao cho Trưởng 
đứng ở giữa hàng. Không cần chạy vòng tròn quanh Trưởng, không so hàng đội. 
The team forms a horizontal line about 3 steps away from the HT. You do not need 
to run around the HT nor line up. 

2. Đội trưởng 1 hay đội trưởng đội trực khi thấy các bạn đã đầy đủ và hàng ngũ 
ngay ngắn thì hô chào Trưởng. Chờ Trưởng chào lại xong thì cho lệnh THÔI, tất 
cả bỏ tay xuống. Xong đứng trong thế nghiêm chờ lệnh hay trình diện điều gì. 
Once all team members are present, the leader tells the team to chào. Once the HT 
chào  and puts their hand down, the leader yells Thôi and everyone puts their hand 
down. Then, you wait for further instructions or begin your report. 

3. Trưởng hợp được lệnh báo cáo quân số. Lần lượt từng đội trưởng đến trước 
Trưởng đứng cách khoảng 2 bước, chào Trưởng và báo cáo quân số bằng cách: 

i. Đội (Tên đội)…… Xin báo cáo: Tổng số….. Hiện diện 

ii. Vắng mặt….. Có lý do….. 

iii. Không có lý do…… 

iv. Báo cáo hết….. 

If it's a report, the leader comes up to the HT, chào and then begins their report in 
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the method above. 

4. Đợi Trưởng đồng ý, chào Trưởng xong trở về vị trí. 
If the HT approves their report, the leader must chào the HT before going back to 
their line 

5. Trình diện xong, đội trưởng 1 ra lệnh chào Trưởng, xong tự động lui gót trở về 
đội mình. 
Once the report is complete,. the leader tells the team to chào the HT before going 
back. 

 
CÁC ĐỘI HÌNH TRONG PHONG TRÀO TNTT 

 
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam sử dụng 6 đội hình căn bản trong các sinh 
hoạt thường xuyên. 
 

1. Hàng Dọc: Dùng để tập họp chung (thông báo, điểm danh, dạy khóa, nghi lễ 
phụng vụ), so hàng đội, diễn hành. 
(Vertical Line formation: Used to line up together – announcements, attendance, 
teaching lessons, liturgies and parades) 
 

2. Hàng Ngang: Đặc biệt dùng để trình diện đội. 
(Horizontal Line formation: Used for team reporting) 
 

3. Hình Chữ U: Dùng trong các nghi thức khai mạc và bế mạc (họp Chi Đoàn, họp 
Ngành, họp Đoàn, Sa Mạc huấn luyện, Đại Hội....), lễ chào cờ, đón chào quan 
khách, hội diễn, lễ phát thưởng. 
(U formation: Used at the opening and closing ceremonies of camps or events, chào 
cờ, welcoming guests, performances and award presentations) 
 

4. Hình Vòng Tròn: Dùng trong các sinh hoạt vui, họp đội, hội thảo nhóm, nghi lễ 
phụng vụ. 
(Circle formation: Used in fun activities, meetings, discussions and liturgies) 
 

5. Hình Bán Nguyệt: Dùng trong các sinh hoạt hội thảo, thảo luận, dạy khóa, nghi 
lễ phụng vụ. 
(Semi-circle formation: Used in workshops, discussions, teaching lessons and 
liturgies)  
 

6. Hình Rẽ Quạt: (hình chữ V) dùng để tập họp chung khi có quan số lớn, hội 
diễn… 
(Fan formation: Used for lining up large groups of people and performances) 
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1. HÀNG DỌC 

MỘT HÀNG DỌC NHIỀU HÀNG DỌC 

  

2. HÀNG NGANG 

MỘT HÀNG NGANG NHIỀU HÀNG NGANG 

  

3. HÌNH CHỮ U 

 

4. HÌNH VÒNG TRÒN 5. HÌNH BÁN NGUYỆT 
(NỬA VÒNG TRÒN) 6. HÌNH RẼ QUẠT 
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HÀNG DỌC (VERTICAL LINE FORMATION) 
 

Một Hàng Dọc: 

● Trưởng đưa thẳng tay phải ra trước, cánh tay hợp với thân mình một góc 90 độ, 
bàn tay nắm lại. (đưa từ dưới lên, lòng bàn tay hướng về phía trái). 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng puts their right hand in front of them in a fist 

forming a 90 degree angle with their body. 

● Các Đội: Chạy thẳng tới trước mặt Trưởng và đứng vào vị trí theo thứ tự đội mình. 
(từ trên xuống dưới , đội 1 đứng đầu, cách Trưởng 3 bước). Các Đội khác đứng tiếp 
theo sau Đội Trực, lần lượt so hàng đội thành một hàng dọc trước mặt Trưởng. 
Everyone lines up in front of the Huynh Trưởng in one straight vertical line with the 

leader of the line being 3 steps away from the Huynh Trưởng. 

● Sau khi tập họp: Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng Trực. 
Chỉ có các Đội Trưởng chào mà thôi. 
When finished lining up, only the leader chào the Huynh Trưởng. 

 
Nhiều Hàng Dọc: 

● Trưởng đưa tay phải ra phía trước mặt, cánh tay hợp với thân mình một góc 90 độ. 
(đưa từ dưới lên, bàn tay mở ra, năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về phía 
trái). Tay trái để xuôi theo thân mình như ở thế nghiêm. 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng puts their right hand in front of them in an open 

palm with their fingers together forming a 90 degree angle with their body. 

● Các Đội: Chạy thẳng tới trước mặt Trưởng và đứng vào vị trí theo thứ tự đội mình. 
Từ trái sang phải đối diện với Trưởng, đội trực đứng bên trái của Trưởng điều khiển 
làm chuẩn, cách Trưởng từ 3 – 6 bước. 
Every team lines up in front of the Huynh Trưởng in individual vertical lines with the 

leader of each line being 3-6 steps away from the Huynh Trưởng. 
MỘT HÀNG DỌC NHIỀU HÀNG DỌC 

 

 

●  Sau khi tập họp: Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chuẩn bị chào….. 
chào, để chào Trưởng Trực. Chỉ có các Đội Trưởng chào mà thôi. 
When finished lining up, the leader of the first team on the left of the Huynh Trưởng  

leads the other team leaders to chào the Huynh Trưởng. 
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HÀNG NGANG (HORIZONTAL LINE FORMATION) 

 
Một Hàng Ngang: 

● Trưởng đưa thắng tay phải ngang vai, từ dưới lên trên hợp với than mình một góc 
90 độ, bàn tay nắm lại, long bàn tay úp xuống đất. 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng puts their right hand out away from their shoulder 

with the arm being at 90 degrees to their body. The hand is a fist with the fist facing the 

ground. 

● Các Đội: Thứ tụ chạy sau lưng Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Tới trước mặt 
Trưởng cách 6 bước, sắp thành một hành ngang tinh từ trái sang phải của Trưởng. 
Các đội tự xê dịch sao cho Trưởng đứng giữa của hàng. 
Each team runs anti-clockwise around the Huynh Trưởng. Each team should then be 6 

steps away from the Huynh Trưởng and form a line from the left of the Huynh Trưởng 

to the right of the Huynh Trưởng. The Huynh Trưởng should always be in the middle. 

● Trong trưởng hợp chỉ có một đội tập họp hàng ngang thì cho Đội đứng cách xa 
Trưởng Trục 3 bước. Nếu có từ hai Đội trở lên khi tập họp một hàng ngang thì 
đứng cách Trưởng Trúc 6 bước. 
If there is only one team present, the team should be 3 steps away from the Huynh 

Trưởng. If there are two or more teams, the teams should be 6 steps away. 
 

Nhiều Hàng Ngang: 
● Trưởng đưa thẳng tay phải ngang vai, từ dưới lên trên hợp với than mình một góc 

90 độ, bàn tay xòe ra, năm ngón khép lại, long bàn tap úp xuống đất. 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng puts their right hand out away from their shoulder 

with the arm being at 90 degrees to their body. The hand is an open palm with palm 

facing the ground and the fingers and thumb held together. 
● Các Đội: Thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ, tới trước mặt 

cách Trưởng 3 bước, xếp thành nhiều hàng ngang từ trái sang phải của Trưởng. 
Đội 1 phải tính sao để Trưởng đứng ngay giữa hàng của mình. Các đội khác theo 
thứ tự sắp xếp đội thành những hàng kế tiếp, cách đội trước 1 cánh tay, do đội 1 
làm chuẩn. Đội nào so hàng xong, tự động cho quay về phía Trưởng Trực. 
Each team runs anti-clockwise around the Huynh Trưởng.  The first team should then 

be 3 steps away from the Huynh Trưởng and forms a line from the left of the Huynh 

Trưởng to the right of the Huynh Trưởng. Every other team should be one arms length 

apart. 
● Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng điều khiển. Tất cả 

Đoàn Sinh giơ tay chào Trưởng điều khiển. 
The leader of the first team leads everyone to chào the Huynh Trưởng. 
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MỘT HÀNG NGANG NHIỀU HÀNG NGANG 
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HÌNH CHỮ U (U-SHAPE FORMATION) 

 
● Trưởng đưa tay phải ngang vai, gấp thành một góc 

vuông 90 độ, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay quay 
vào đầu. 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng puts their right 

hand into the shape of a U with their hand in a fist 

facing the left. The arm should be at 90 degrees. 
● Các Đội: Thứ tự chạy quanh Trưởng ngược chiều 

kim đồng hồ và xếp thành hình chữ U trước mặt 
Trưởng. (liệu sao để đội trưởng đội 1 đứng phía 
trái Trưởng và cách Trưởng 3 bước, và người đội 
phó của đội cuối cùng đứng phía phải và cách 
Trưởng 3 bước. Đội Trưởng đội 1 tự xắp xếp sao để Trưởng chỉ huy đứng ở giữa 
hàng. 
The leader of the first team should be at least 3 steps away from the Huynh Trưởng 

and the last person in the last team should be at least 3 steps away from the Huynh 

Trưởng. The first line lines up and then the second line so that the first and second line 

form a 90-degree angle. The third line then lines up so that the second and third line 

form a 90 degree angle. 
● Lưu ý: Khi tập họp hình chữ U, chỉ có 3 Đội xếp hàng mà thôi. 

NOTE: When lining up in a U shape, there are only 3 lines. 
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HÌNH VÒNG TRÒN 
 

● Trưởng giơ 2 tay vòng trên đầu, bàn tay xòe ra, 
năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về phía 
đỉnh đầu. Hai đầu ngón tay giữa chạm vào nhau 
nhưng không sát đầu. 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng puts both their 

hands above their head in a circle shape, five fingers 

together and palms facing downwards. The tips of the 

fingers should be touching each other and away from 

your head. 
● Các Đội: Tuần tự chạy vòng quanh Trưởng ngược 

chiều kim đồng hồ và xếp thành vòng tròn với 
Trưởng là tâm. Các đội cứ chạy cho tới khi có lệnh của Trưởng mới được dừng lại, 
xong tự động quay vào giữa, không so hàng đội. 
Teams run around the Huynh Trưởng anti-clockwise and form a circle around the 

Huynh Trưởng with the Huynh Trưởng being in the middle. 
● Nếu dùng còi, Trưởng thổi TÈ (-) để Đoàn Sinh chuẩn bị đứng lại. Khi thổi TÍCH (.) 

Đoàn Sinh đứng lại, tự động quay mặt vào trong. 
If the signal is a whistle, the Huynh Trưởng will blow a TÈ (-) to signal to get ready to 

stop. Only when the Huynh Trưởng blows a TÍCH (.) does everyone stop and face the 

middle of the circle. 
● Ổn định xong hàng đội, Đội Trưởng Đội Trực hô chào Trưởng  

điều khiển. Tất cả Đoàn Sinh giơ tay chào Trưởng điều khiển. 
Once the circle is complete, the leader of the first team leads everyone to chào the 

Huynh Trưởng. 
● Lưu ý: Chỉ có hình tròn là được hát khi tập họp.  

NOTE: We only sing when forming the circle formation ONLY; no other formation has 
singing when forming the formation. 

  



Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh – Ngành Thiếu Nhi 2024 
 

BÁN NGUYỆT (NỬA VÒNG TRÒN) (SEMI-CIRCLE FORMATION) 
 

● Trưởng đưa tay phải trên đầu nhưng không sát đầu, 
bàn tay xòe ra, năm ngón khép lại, lòng bàn tay úp 
xuống, (như thủ hiệu vòng tròn nhưng bỏ tay trái 
xuôi theo người tự nhiên). 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng puts their right 

hand above their head with their fingers together and 

the palm facing the ground. It is the same as the 

action for a full circle except without the left hand. 
● Các Đội: Tuần tự chạy vòng tròn quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Khi thấy 

các đội đã đầy đủ, đội trưởng của đội 1 dừng lại khi tới ngang phía trái của Trưởng. 
(đội phó của đội cuối cùng và đội trưởng của đội 1 chính là đường kính của vòng 
tròn với Trưởng là tâm.) 
Each team runs in a circle anti-clockwise around the Huynh Trưởng. Once the teams 

are complete, the leader of the first team stops when they are in line with the Huynh 

Trưởng. The rest of the teams form a semi-circle with the Huynh Trưởng in the middle 

of the semi-circle.  
● Để Đội hình được cong đều, khi dừng lại, các Đoàn Sinh tự động quay mặt vào 

trong, không so hang đội, hai tay nắm lấy 2 tay người bên cạnh xuôi theo thân 
mình tạo thành một góc 45 độ, rồi bỏ tay ra đứng vào thế nghiêm. 
To make the formation even, when finished, everyone automatically turns to face the 
middle of the semi-circle and there is no need to line up. Everyone stands in nghiêm. 

Once the semi-circle is complete, the leader of the first team leads everyone to chào 

the Huynh Trưởng. 
 

  



Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh – Ngành Thiếu Nhi 2024 
 

RẼ QUẠT (FAN FORMATION) 
 

● Trưởng đưa cao hai tay (từ dưới lên trên) hướng 
về phía trước, thành hình chữ V, bàn tay xoè ra, 
năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay quay vào 
nhau. (Hai cánh tay phải thẳng và đối xứng với 
nhau). 
Huynh Trưởng Action: Huynh Trưởng raises their 

two hands facing the front and forms a V with open 

palms and fingers together. The arms should be 

straight in front and form a 45-degree angle up. The 

angle between the Huynh Trưởng’s body and their 

arms should be 135 degrees (i.e., 90 degrees plus 

45 degrees). 
● Các Đội: Chạy vòng tròn sau lưng Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Khi thấy các 

đội đã đủ, đội trưởng đội 1 cho đội dừng lại phía trái của Trưởng 6 bước và so hàng 
dọc (lấy Trưởng làm chuẩn nhưng so 1 hàng dọc) đội của mình.  
Each team runs behind the Huynh Trưởng anti-clockwise. When each team has 

finished, the team leader of team 1 stops on the left-hand side of the Huynh Trưởng 

and lines up their team 6 steps away from the Huynh Trưởng. 
● Các đội khác xếp hàng dọc kế tiếp. Đội hình đúng khi các đội trưởng xếp thành 

hình bán nguyệt trước mặt Trưởng và Trưởng không nhìn thấy người cuối cùng của 
mỗi đội. 
All other teams line up their teams. It is correct when each team leader forms a semi 

circle in front of the Huynh Trưởng and the Huynh Trưởng cannot see the final person 

in each team. 
● Trong đội hình hàng dọc và rẽ quạt, chỉ có các Đội Trưởng chào mà thôi. Ngoại trừ 

khi chào cờ và lúc hạ cờ. 
In this formation, only the leaders of each team chào UNLESS you are chào the flag 
where everyone must chào. 
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Chuyên Môn 
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MORSE 
 

A • — N — • 
B — • • • O — — — 
C — • — • P • — — • 
D — • • Q — — • — 
E • R • — • 
F • • — • S • • • 
G — — • T — 
H • • • • U • • — 
I • • V • • • — 
J • — — — W • — — 
K — • — X — • • — 
L • — • • Y — • — — 
M — — Z — — • • 

 
 

1 • — — — — 6 — • • • • 
2 • • — — — 7 — — • • • 
3 • • • — — 8 — — — • • 
4 • • • • — 9 — — — — • 
5 • • • • • 0 — — — — —  

 
Sắc / S 
Huyền \ Q 
Hỏi ? Z 
Ngã ~ X 
Nặng . J 

 
Â AA • — / • — 
Ê EE • / • 
Ô OO — — — /— — — 
Ă AW • — / • — — 
Ơ OW — — — / • — — 
Ư UW • • — / • — — 
Đ DD — • • / — • • 

 
Start AAAA • — / • — / • — 
End AR • — / • — • 
Error IIII • • / • • / • • / • • 
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MẬT THƯ 
 
Mật Thư Cao Thấp (Tall Short) 
 

 
Mật Thư Tọa Độ Só (Number Coordinates) 
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Mật Thư Napoleon 1, 2, 3, 4 
 

 
 

Mật Thư Ghép Chữ Morse (Joint Morse Character) 
 

 
  



Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh – Ngành Thiếu Nhi 2024 
 
 
Mật Thư Vòng Đĩa Sổ (Number Disc) 
 

 
 

Mật Thư Ẩn Dấu 
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Mật Thư Chuồng Bò (Cowbarn) 
 

 
 

 
Mật Thư Tọa Độ Chữ (Letter Coordinates) 
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Hiểu Biết Về Mật Thư 
 
Mật thư thường có 2 phần: 
 
1. Bản mật mã (ciphertext) 

Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẽ rất khó hiểu. Sau khi nghiên cứu kỹ chìa 
khóa, ta sẽ tìm ra hướng giải bằng cách đối chiếu những dữ kiện mà chìa khoá đã gợi ý.  
The encrypted message contains drawings or characters that are difficult to understand at 
first. After studying the key, we can decipher the message using the information within the 
key. 

2. Chìa khóa  
Là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa khóa có thể là 
một câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. Ký hiệu của chìa khóa là: O=n  
The key lets the translator know how to decipher the message. The key can be a verse or a 
graphical symbol. 
Chú ý: Thật ra hầu hết các chìa khóa dùng trong các mật thư sinh hoạt không nhất thiết 
phải là chìa khóa đúng nghĩa. Chìa khóa có thể là một tiếng, một từ, một nhóm từ hoặc 
những số đếm chen vào bản tin ở bất kỳ vị trí nào tuy theo sự thỏa thuận trước của hai 
bên trao đổi mật thư.  
Most of the keys used are not necessarily real keys. The key can be a word, a group of words 
or numbers inserted into the message at any position subject to the prior agreement of the 
two parties exchanging the message. 

3. Bạch văn (plaintext)  
Sau khi giải mã xong, ta sẽ được một bản văn hoàn chỉnh, ta gọi đó là: Bản Văn. Là một 
văn bản hoàn chỉnh, tức là sau khi dịch xong, ta viết ra thành một bức thư bình tường 
mà ai cũng có thể đọc được.  
After deciphering the message, we get a complete message called the text. Once completed, 
we write it in plain lettering that anyone could read. 

 
Những Điều Lưu Ý Khi Thực Hiện Mật Thư  
 
Đối với việc sử dụng mật thư trong sinh hoạt dã ngoại, vượt biển đỏ, người soạn cần phải 
chú ý những điều sau để mật thư đạt yêu cầu.  
When creating encrypted messages for outdoor activities or vượt biển đỏ, the creator must pay 
attention to the following 
1. Phù hợp với trình độ trí tuệ và kinh nghiệm giải mật thư của trại hay sa mạc sinh.  

It should be made in accordance to the intelligence and age of the ones deciphering the 
message. 

2. Phù hợp với hoàn cảnh và nới chốn sinh hoạt.  
Should be suitable for the situation and activity. 

3. Phù hợp với mục đích, yêu cầu và thời gian củ toàn buổi trại.  
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Should be suitable for the purpose, requirements and duration of the camp. 

4. Chính xác và rõ ràng.  
Should be accurate and clear. 

5. Bí ẩn, trí tuệ, phiêu lưu, hoạt động tập thể và tiếng cười đó là những yếu tố tạo cho mật 
thư sức hấp dẫn cao độ, khiến nó trở thành một trò chơi bổ ích trong những buổi sinh 
hoạt ngoài trời.  
Mystery, wisdom, adventurousness, teamwork and laughter are factors that can make 
encrypted messages highly attractive, making it useful in games for outdoor activities. 

 
Cách Giải Mã Mật Thư  
 
1. Phải hết sức bình tĩnh  

Must be calm and collected. 
2. Tự tin nhưng không được chủ quan 

Confident but not subjective. 
3. Nghiên cứu khóa giải thật kỹ 

Study the solution carefully. 
4. Đặt các giả thiết và lần lượt giải quyết 

Make assumptions and solve them accordingly. 
5. Đối với việc giải mật thư trong trò chơi lớn, ta nên sao y bản chính và chia thành nhiều 

nhóm nhỏ để dịch. Như thế, ta sẽ tận dụng được hết những chất xám trí tuệ ở trong 
đội. Tránh tình trạng xúm lại, chụm đầu vào tranh dành xem một tờ giấy để rồi kết quả 
không đi tới đâu, mà dễ làm rách tờ giấy mật thư của chúng ta nữa.  
In larger activities, duplicate the message and divide it into smaller groups for deciphering. 
Avoid the situation of crowding, pinching heads together to see the message and 
accidentally tearing the message. 

6. Cuối cùng, nếu dịch xong, ta viết lại bản bạch văn cho thật rõ ràng, sạch sẽ và đầy đủ ý 
nghĩa 
If the deciphering is complete, rewrite the plain message to make it clear, clean and 
understandable. 
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NÚT DÂY 

 
Nút Thợ Dệt (Sheet Bend) 
Công dụng: Nối hai đầu dây không bằng nhau 
Uses: Join two ropes of different sizes and materials. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3X8drKsdf5E&t=125s  
 

 
 
 
 
Nút Cột Đầu Chỉ (Surgeon’s Knot) 
Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại 
Uses: Joins 2 lines of equal or unequal diameters and materials. Useful for fishing and bracelets. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nbN9eq1pWck  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3X8drKsdf5E&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=nbN9eq1pWck
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Nút Ghế Kếp (Bowline on the Bight) 
Công dụng: Kéo người từ dưới lên trên 
Uses: Lift people from below up 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3X8drKsdf5E&t=187s  

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3X8drKsdf5E&t=187s
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Nút Dây Câu (Fisherman’s Knot) 
Công dụng: Nối 2 sợi dây bị đứt lại và 2 đầu dây khác kích thước 
Uses: Can be used to join 2 broken ropes and different sized ropes. Can also be used to join two 
ends to form a loop. 

 

 
 
Nút Ghế Anh (Fireman’s Chair Knot) 
Công dụng: Cứu người từ dưới lên 
Uses: Rescue people and safely lower people to lower grounds. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MorD7wr_DYc&t=72s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MorD7wr_DYc&t=72s
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Nút Thòng Lọng 2 
Công dụng: Cột đồ hoặc treo đồ 
Uses: Used to hang stuff from above. 
 
Link: https://youtube.com/shorts/Gxt5j1Mq0Is?si=M4k5RCw1EQ_tzZfQ  
 

   

   

   
 
 
 
 

https://youtube.com/shorts/Gxt5j1Mq0Is?si=M4k5RCw1EQ_tzZfQ
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Nút Day Xích (Chain Sinnet) 
Công dụng: Làm ngắn sợi dây lại, trang trí 
Uses: For decoration, to shorten a rope down for storage. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gFNZzPagcbg  

 

 
 
 
Nút Kéo Gỗ (Timber Hitch) 
Công dụng: Để kéo gỗ hay kéo cây 
Uses: For towing a log either on land or afloat. Usually placed at the centre of the log with 

additional half hitches. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Accthgzyxxc  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFNZzPagcbg
https://www.youtube.com/watch?v=Accthgzyxxc
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Nút Cổ Chai (Bottle Sling) 
Công dụng: Để treo bình nước 
Uses: Carry and hang a bottle. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OEUv6fq4DSo  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OEUv6fq4DSo
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DÁU ĐƯỜNG 
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CỬU THƯƠNG 

 
DRSABCD 
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Allergic Reactions 
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Burns 
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Snake Bites 
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CẮM LỀU 
 
General Points 

● Familiarise yourself with your tent, all tents will be similar but will be constructed 
differently. 

● Make sure all items are in the tent bag e.g. poles, pegs, rope 

 
Tent area: 

● Find flat, even ground to pitch your tent 

● Find high ground to stay away from running rainwater 

● Ensure the tent is not below any overhead objects (e.g. tree branches, powerlines) 

● Remove any rocks, branches and wet objects from the area prior to setting up the 
tent. 

 

Tent setup: 

● If ground is uneven, use a tarp as underlay. 

● Stretch out the base of the tent before pegging it down. 

● Once base is secure set up tent poles according to instructions provided by the tent. 

● Make sure all the attached ropes are secured to the ground using the truckers hitch to 
minimise wind damage to the tent 

● It’s a rule at campsites that there should be at least 1.5-3m distance between tents in 
case of emergencies. 

● During Sa Mạc, the entrance of the tent must be facing the Lều Thánh Thể. 

 
Tent pack up: 

● Tent pack up is in the reverse order of setting up. 

● Make sure that tent is dry and clean before storing for the next trip. 

● Check that all poles, covers and pegs are stored with the tent unless specified 
otherwise. 


